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SỔ GIÁO ÁN 
LÝ THUYẾT 

 
                                  Môn học: Vật Liệu Xây Dựng 
                                  Lớp : 21T4-KXD1   Khoá : 21T4 
                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Trọng Thạch 
                                  Năm học: 2021 - 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quyển số: 01 



Giáo án số: 01 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu 
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Các tính chất cơ bản của vật liệu 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Trình bày được các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng; 

- Viết và giải thích được các công thức biểu thị các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây 
dựng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 Phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- VL phải chịu tác động của bên ngoài và môi trường xung 
quanh. 

• Tải trọng bên ngoài → Biến dạng và ứng 
suất. 

• Môi trường xung quanh → tác dụng vật lý, 
hóa học. 

• Trường hợp đặc biệt: yêu cầu về nhiệt, âm, 
chống phóng xạ 

- Nhìn chung quy thành những nhóm như: 
• Nhóm tính chất đặc trưng cho trạng thái và 

cấu trúc: là những tính chất đặc trưng cho 
quá trình công nghệ, thành phần pha, thành 
phần khoáng hóa. 

• Nhóm tính chất vật lý: xác định mối quan hệ 
của vật liệu với môi trường như tính chất 
liên quan đến nước, nhiệt, điện, tính lưu 
biến… 

• Nhóm tính chất hóa học: liên quan đến 
những biến đổi hóa học và độ bền vững của 
vật liệu đối với tác dụng của nhân tố hóa 
học 

• Nhóm tính chất cơ học 
Qua môn học Vật liệu Xây dựng sẽ cho ta cái nhìn rộng và 
rõ hơn về các tính chất, cách thức ứng dụng của vật liệu 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p 



dùng trong xây dựng. 
2 Giảng bài mới  

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 

 
 
 
 
 

10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10p 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15p 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 

Nguyễn Trọng Thạch 
 

 

 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

- Trình bày được các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của 
vật liệu xây dựng; 

- Viết, giải thích và xác định được các tính chất như: Khối 
lượng riêng, khối lượng thể tích, độ đặc, độ rỗng, độ ẩm 
của vật liệu. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

05p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về các tính chất cơ bản của vật liệu 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

05p 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 
 
 
 
 
                                                              
 

 
 
 
 
 
 

SỔ GIÁO ÁN 
LÝ THUYẾT 

 
                                  Môn học: Vật Liệu Xây Dựng 
                                  Lớp : 21T4-KXD1   Khoá : 21T4 
                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Trọng Thạch 
                                  Năm học: 2021 - 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quyển số: 01 



Giáo án số: 02 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu 
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Các tính chất cơ bản của vật liệu (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng; 

- Viết và giải thích được các công thức biểu thị các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây 
dựng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu thế nào là  Khối lượng 
riêng, khối lượng thể tích, độ đặc, độ rỗng, độ ẩm của vật 
liệu. 
Phần đầu tiết học hôm nay, lớp chúng ta sẽ làm bài tập áp 
dụng để hiểu rõ hơn và vận dụng trôi chảy các công thức 
xác định tính chất của vật liệu. Sau đó, chúng ta sẽ tieoes 
tục tìm hiểu các tính chất cơ lý của vật liệu. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

3 

2 Giảng bài mới 
 Bài tập luyện tập 

 
 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 

20p 
 
 
 
 

15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

05p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

05p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 
 

Nguyễn Trọng Thạch 
 

 

 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 

 
12p 

 
 
 
 
 
 

 
3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

- Trình bày được các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của 
vật liệu xây dựng; 

- Viết, giải thích và xác định được các tính chất như: độ hút 
nước, độ hút nước bão hòa, hệ số thấm, nhiệt dung riêng 
của vật liệu 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về các tính chất cơ bản của vật liệu 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

03p 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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SỔ GIÁO ÁN 
LÝ THUYẾT 

 
                                  Môn học: Vật Liệu Xây Dựng 
                                  Lớp : 21T4-KXD1   Khoá : 21T4 
                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Trọng Thạch 
                                  Năm học: 2020 - 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quyển số: 01 



Giáo án số: 03 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu 
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Các tính chất cơ bản của vật liệu (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng; 

- Viết và giải thích được các công thức biểu thị các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây 
dựng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu thế nào là độ hút nước, 
độ hút nước bão hòa, hệ số thấm, nhiệt dung riêng của vật 
liệu  
Hôm nay, lớp chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất cơ học của 
vật liệu. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

3 

2 Giảng bài mới  

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30p 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Bài tập áp dụng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
27p 

 
 

 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thạch 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

- Trình bày được các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của 
vật liệu xây dựng; 

- Viết, giải thích và xác định được các tính chất cơ học 
như: tính biến hình, cường độ của vật liệu. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về các tính chất cơ bản của vật liệu 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

03p 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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SỔ GIÁO ÁN 
LÝ THUYẾT 

 
                                  Môn học: Vật Liệu Xây Dựng 
                                  Lớp : 21T4-KXD1   Khoá : 21T4 
                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Trọng Thạch 
                                  Năm học: 2021 - 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quyển số: 01 



Giáo án số: 04 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu 
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Các tính chất cơ bản của vật liệu (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng; 

- Viết và giải thích được các công thức biểu thị các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây 
dựng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu những tính chất đầu tiên 
của tính chất cơ học của vật liệu như tính biến hình, cường 
độ của vật liệu. 
Trong tiết này, lớp chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các tính 
chất cơ học khác của vật liệu như độ cứng, độ mài mòn, độ 
hao mòn, tính chống cháy và tính chịu nhiệt của vật liệu và 
bài tập áp dụng. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

3 

2 Giảng bài mới  

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

05p 
 
 
 
 



 
 

 Bài tập áp dụng 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 

05p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

07p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05p 
 
 
 
 
 
 

05p 
 
 
 
 
 

 
30p 

 
 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thạch 
 

giảng giải 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

- Trình bày được các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của 
vật liệu xây dựng; 

- Viết, giải thích và xác định được các tính chất cơ học của 
vật liệu. 
- Làm được các bài tập áp dụng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về các tính chất cơ bản của vật liệu 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

03p 
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SỔ GIÁO ÁN 
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                                  Môn học: Vật Liệu Xây Dựng 
                                  Lớp : 21T4-KXD1   Khoá : 21T4 
                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Trọng Thạch 
                                  Năm học: 2021 - 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quyển số: 01 



Giáo án số: 05 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu  
Bài 2: Vật liệu đá thiên nhiên 
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Các tính chất cơ bản của vật liệu (tt) 
Vật liệu đá thiên nhiên 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Làm nhuần nhuyễn các bài tập áp dụng ở chương 1. 

- Trình bày được phân loại, thành phần tính chất, công dụng của đá thiên nhiên. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Đá thiên nhiên có ở khắp mọi nơi trong vỏ trái đất, đó là 
những khối khoáng chất chứa một hay nhiều khoáng vật 
khác nhau.  
Vật liệu đá thiên nhiên thì được gia công cơ học từ đá thiên 
nhiên nên tính chất cơ bản của VL đá thiên nhiên giống 
như đá thiên nhiên 
Ở chương 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vật liệu đá thiên 
nhiên là gì, tính chất và công dụng của vật liệu đá thiên 
nhiên dùng trong xây dựng. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

3 

2 Giảng bài mới 
 

 Bài kiểm tra số 1: 
 

 

Giáo viên 

ra đề 

 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 

 
 
Làm bài 
kiểm tra 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 

 
45p 

 
 

 
12p 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
20p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 

 
Nguyễn Trọng Thạch 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

- Hiểu rõ được nguồn gốc và công dụng của vật liệu đá 
thiên nhiên. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về vật liệu đá thiên nhiên. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

03p 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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SỔ GIÁO ÁN 
LÝ THUYẾT 

 
                                  Môn học: Vật Liệu Xây Dựng 
                                  Lớp : 21T4-KXD1   Khoá : 21T4 
                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Trọng Thạch 
                                  Năm học: 2021 - 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quyển số: 01 



Giáo án số: 06 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 2: Vật liệu đá thiên nhiên (tt) 
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Vật liệu đá thiên nhiên (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được phân loại, thành phần, tính chất, công dụng của đá thiên nhiên. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các 
tính chất, công dụng của vật liệu đá thiên nhiên dùng trong 
xây dựng. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

3 

2 Giảng bài mới  
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 

 
Nguyễn Trọng Thạch 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

- Hiểu rõ được nguồn gốc, tính chất  và ứng dụng của vật 
liệu đá thiên nhiên trong xây dựng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về vật liệu đá thiên nhiên. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

03p 
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                                  Môn học: Vật Liệu Xây Dựng 
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Quyển số: 01 



Giáo án số: 07 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 3: Vật liệu gốm xây dựng  
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Vật liệu gốm xây dựng  
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được đặc điểm, tính chất, công dụng của các loại sản phẩm gốm xây dựng. 

- Tính toán được độ co của gốm xây dựng, bài toán về khối lượng gốm. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Vật liệu gốm là loại vật liệu được ứng dụng từ rất lâu đời 
trong cuộc sống của dân tộc ta như gốm dân dụng, gốm 
cách điện, gốm sứ mỹ nghê... 
Trong đó, gốm xây dựng được ứng dụng rất rộng rãi trong 
cuộc sống, nó đóng góp một phần không nhỏ trong công 
cuộc an cư, lạc nghiệp và giữ nước của dân tộc ta từ ngàn 
đời nay. 
Vật liệu gốm xây dựng là vật liệu đá nhân tạo, được sản 
xuất bằng cách nung nguyên liệu đất sét đã được gia công, 
và đã tạo hình đến nhiệt độ kết khối. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

3 

2 `Giảng bài mới  
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05p 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
Nguyễn Trọng Thạch 

 

 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

- Trình bày được đặc điểm, tính chất, công dụng của 
các loại sản phẩm gốm xây dựng. 

- Giải được các bài tập áp dụng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về vật liệu gốm xây dựng. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

03p 
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Quyển số: 01 



Giáo án số: 08 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 3: Vật liệu gốm xây dựng  (tt) 
Bài 4: Chất kết dính vô cơ 
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Vật liệu gốm xây dựng (tt) 
Chất kết dính vô cơ 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Tính toán được độ co của gốm xây dựng, bài toán về khối lượng gốm xây dựng. 

- Trình bày được cấu tạo, các tính chất vật lý, cơ học, cách bảo quản chất kết dính vô cơ dùng 
trong xây dựng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Chất kết dính vô cơ là các chất vô cơ ở dạng bột mịn hoặc 
lỏng, khi nhào trộn với nước tạo thành hồ dẻo, sau các quá 
trình biến đổi hóa lý hồ dẻo đó trở nên rắn chắc và trở 
thành đá. Vật liệu gốm xây dựng là vật liệu đá nhân tạo, 
được sản xuất bằng cách nung nguyên liệu đất sét đã được 
gia công, và đã tạo hình đến nhiệt độ kết khối. 
Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chất kết 
dính vô cơ, khái niệm, phân loại, tính chất và ứng dụng của 
nó trong xây dựng. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

3 

2 `Giảng bài mới 
 

 Bài tập áp dụng 
 
 
 
 
 

 
 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 

 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
làm bài, 
phát biểu 
 
 
 
 
 

 
 
40p 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05p 

 
 
 

 
22p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thạch 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

- Giải được các bài tập áp dụng về gốm xây dựng. 

- Trình bày được cấu tạo, các tính chất vật lý, cơ học, 
cách bảo quản chất kết dính vô cơ dùng trong xây dựng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về vật liệu gốm xây dựng, chất kết 
dính vô cơ 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

03p 
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                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Trọng Thạch 
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Quyển số: 01 



Giáo án số: 09 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 4: Chất kết dính vô cơ 
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Chất kết dính vô cơ (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được cấu tạo, các tính chất vật lý, cơ học, cách bảo quản chất kết dính vô cơ dùng 
trong xây dựng. 

- Giải được các bài tập về chất kết dính vô cơ. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Ở tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu chất kết dính vô cơ là 
gì? Có mấy loại chất kết dính vô cơ thường dùng trong xây 
dựng? Vôi canxi. 
Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tính chất 
và ứng dụng của thạch cao dùng trong xây dựng và xi 
măng. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

3 

2 Giảng bài mới 

 
 

 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40p 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

- Giải được các bài tập áp dụng về chất kết vôi, thạch cao, 
xi măng. 

  - Trình bày được cấu tạo, các tính chất vật lý, cơ học, cách 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thạch 
 

bảo quản chất kết dính vô cơ dùng trong xây dựng. 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về vật liệu gốm xây dựng, chất kết 
dính vô cơ 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

03p 
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Quyển số: 01 



Giáo án số: 10 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 5: Bê tông xi măng   
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Bê tông xi măng   
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được thành phần cấu tạo, các tính chất, ứng của bê tông xi măng trong xây dựng. 

- Giải được các bài tập về xác định thành phần, tính chất của bê tông xi măng, thiết kế cấp phối. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Bê tông xi măng là loại vật liệu đá nhân tạo nhận được sau 
khi tạo hình và làm rắn chắc hỗn hợp bê tông tươi. 
Bê tông xi măng là loại vật liệu phổ biến hàng đầu trong thi 
công công trình xây dựng tại Việt Nam nói riêng và thế 
giới nói chung, trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai, 
loại vật liệu này cũng sẽ khó lòng bị thay thế trong thời 
gian gần. 
Trong nội dung chương 5 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bê 
tông xi măng là gì, thành phần cấu tạo của bê tông xi măng, 
các tính chất của loại vật liệu này cách thiết kế cấp phối bê 
tông xi măng.  

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

3 

2 Giảng bài mới  
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bài tập áp dụng: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
làm bài, 
phát biểu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27p 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

- Giải được các bài tập áp dụng về mô đun độ lớn của cốt 
liệu nhỏ. 

  - Trình bày được cấu tạo, các tính chất, ứng dụng của bê 
tông xi măng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về vật liệu bê tông xi măng 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 

03p 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thạch 
 

tập giao về nhà. nghe 
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Quyển số: 01 



Giáo án số: 11 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 5: Bê tông xi măng   
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Bê tông xi măng (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được thành phần cấu tạo, các tính chất, ứng của bê tông xi măng trong xây dựng. 

- Giải được các bài tập về xác định thành phần, tính chất của bê tông xi măng, thiết kế cấp phối. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Ở tiết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu thế nào là vật liệu 
bê tông xi măng, thành phần cấu tạo, tính chất của cốt liệu 
nhỏ. 
Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu   

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

03p 

2 Giảng bài mới  
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
làm bài, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thạch 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

- Giải được các bài tập áp dụng về mô đun độ lớn của cốt 
liệu lớn. 

  - Trình bày được cấu tạo, các tính chất, ứng dụng của bê 
tông xi măng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về vật liệu bê tông xi măng 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

03p 
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Quyển số: 01 



Giáo án số: 12 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 5: Bê tông xi măng   
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Bê tông xi măng (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được thành phần cấu tạo, các tính chất, ứng của bê tông xi măng trong xây dựng. 

- Giải được các bài tập về xác định thành phần, tính chất của bê tông xi măng, thiết kế cấp phối. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Ở tiết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu đặc điểm, tính chất, 
thành phần của cốt liệu lướn trong vật liệu bê tông xi măng. 
Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các 
thành phần còn lại trong vật liệu bê tông xi măng là xi 
măng, nước, phụ gia. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

03p 

2 Giảng bài mới  
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 

 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15p 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
làm bài, 
phát biểu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42p 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thạch 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

  - Hiểu và trình bày được các tính chất của bê tông xi 
măng. 

  - Nắm được các thành phần nằm trong vật liệu bê tông xi 
măng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về vật liệu bê tông xi măng 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

03p 
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Quyển số: 01 



Giáo án số: 13 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 5: Bê tông xi măng   
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Bê tông xi măng (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được thành phần cấu tạo, các tính chất, ứng của bê tông xi măng trong xây dựng. 

- Giải được các bài tập về xác định thành phần, tính chất của bê tông xi măng, thiết kế cấp phối. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Ở tiết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về các thành phần 
còn lại trong vật liệu bê tông xi măng là xi măng, nước, 
phụ gia và một số tính chất của vật liệu bê tông xi măng. 
Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các 
tính chất tiếp theo của vật liệu bê tông xi măng và cách 
thiết kế cấp phối bê tông. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

03p 

2 Giảng bài mới  
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
làm bài, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
làm bài, 
phát biểu 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
làm bài, 
phát biểu 
 
 

 
10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05pp 
 
 
 
 
05p 
 
 
 
 
 



 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo dõi, 
ghi chép, 
làm bài, 
phát biểu 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
làm bài, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05p 
 
 
 
 
 
 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

  - Hiểu và trình bày được các tính chất của bê tông xi 
măng. 

  - Nắm được các thành phần nằm trong vật liệu bê tông xi 
măng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về vật liệu bê tông xi măng 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 

05p 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thạch 
 

tập giao về nhà. nghe 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 
 
 
 
 
                                                              
 

 
 
 
 
 
 

SỔ GIÁO ÁN 
LÝ THUYẾT 

 
                                  Môn học: Vật Liệu Xây Dựng 
                                  Lớp : 21T4-KXD1   Khoá : 21T4 
                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Trọng Thạch 
                                  Năm học: 2021 - 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quyển số: 01 



Giáo án số: 14 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 5: Bê tông xi măng   
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Bê tông xi măng (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được thành phần cấu tạo, các tính chất, ứng của bê tông xi măng trong xây dựng. 

- Giải được các bài tập về xác định thành phần, tính chất của bê tông xi măng, thiết kế cấp phối. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                                Thời gian: 02 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Ở tiết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về tính chất của vật 
liệu bê tông xi măng. 
Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về 
cách thiết kế cấp phối bê tông. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

03p 

2 Giảng bài mới  
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thạch 
 

 
Bài tập áp dụng 
 
 
 
 
 
Bài kiểm tra số 2 

 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
Giáo viên 

trình 

chiếu, ra 

đề 

 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
Trật tự 
làm bài 
 

 
 
 
 
20p 
 
 
 
 
 
 
40p 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

  - Hiểu và trình bày được các tính chất của bê tông xi 
măng. 

  - Nắm được các thành phần nằm trong vật liệu bê tông xi 
măng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

03p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về vật liệu bê tông xi măng 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

02p 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 
 
 
 
 
                                                              
 

 
 
 
 
 
 

SỔ GIÁO ÁN 
LÝ THUYẾT 

 
                                  Môn học: Vật Liệu Xây Dựng 
                                  Lớp : 21T4-KXD1   Khoá : 21T4 
                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Trọng Thạch 
                                  Năm học: 2021 - 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quyển số: 01 



Giáo án số: 15 Thời gian thực hiện:............................................. 
Tên chương: Bài 6: Vữa xây dựng  
Thực hiện ngày........tháng......năm....................... 

 
Tên bài: Vữa xây dựng 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được thành phần cấu tạo, các tính chất, ứng của vữa xi măng trong xây dựng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
I. Ổn định lớp học:                                                                Thời gian: 05 phút 

Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 

II. Thực hiện bài học: 
 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Là một loại đá nhân tạo, được chế tạo bằng cách trộn và 
làm rắn chắc hỗn hợp chất kết dính, nước, cốt liệu nhỏ, phụ 
gia. 
Trong nội dung chương 6 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 
vữa xi măng là gì, thành phần cấu tạo của vữa xi măng, các 
tính chất của loại vật liệu này. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

05p 

2 Giảng bài mới  
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 

 
05p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20p 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giáo viên 

trình 

chiếu, ra 

đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên 

trình 

chiếu, ra 

đề 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20p 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên 

trình 

chiếu, ra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10p 
 
 
 



 

đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên 

trình 

chiếu, ra 

đề 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05p 
 
 
 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài 

  - Hiểu và trình bày được các tính chất của bê tông xi 
măng. 

  - Nắm được các thành phần nằm trong vật liệu bê tông xi 
măng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

03p 

4 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về vật liệu bê tông xi măng 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 

02p 



 
Nguồn tài liệu tham 
khảo 

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 
2008 
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 
2007. 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
Giảng viên 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thạch 
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